
NGUYỄN HỒNG GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

3.62.04.010.0CÐ CK 18D14/11/2000CảnhĐặng Minh03011813221

3.83.04.55.0CÐ CK 18D24/12/2000CườngTrương Minh03011813272

4.33.05.08.0CÐ CK 18D27/01/2000DanhHoàng Hữu03011813283

5.35.04.510.0CÐ CK 18D30/01/2000ĐôngNguyễn Thanh03011813374

5.25.05.55.0CÐ CK 18D09/12/2000HiếuNguyễn Công03011813465

3.82.04.510.0CÐ CK 18D04/05/2000KhaNguyễn Duy03011813546

0.00.04.05.0CÐ CK 18D05/12/2000PhátTrần Nam03011813787

3.62.05.06.0CÐ CK 18D02/12/1997PhongĐặng Thái03011813798

3.72.05.07.0CÐ CK 18D09/12/2000PhongTrịnh Đăng03011813819

4.03.05.05.0CÐ CK 18D10/04/2000QuangHồ Đức030118138610

0.00.05.010.0CÐ CK 18D29/03/2000QuýNguyễn Hữu030118138911

5.86.04.510.0CÐ CK 18D21/08/2000SĩVõ Huỳnh Tam Lục030118139212

3.72.05.07.0CÐ CK 18D15/12/2000SơnNguyễn Duy030118139313

0.00.04.58.0CÐ CK 18D09/02/2000TâmVõ Thanh030118139514

4.74.04.59.0CÐ CK 18D16/09/2000ThanhDương Quý030118139715

3.11.04.010.0CÐ CK 18D02/06/2000TháiNguyễn Xuân030118140316

4.73.05.510.0CÐ CK 18D24/08/2000ThiệnNguyễn Hữu030118140517

4.33.04.510.0CÐ CK 18D27/1/2000ThịnhBùi Khắc030118140618

4.94.05.09.0CÐ CK 18D18/05/2000TriLê Viết030118141519

4.64.04.010.0CÐ CK 18D05/01/2000ViệtNguyễn Hoàng030118142020

5.04.05.010.0CÐ CK 18D14/2/2000ViệtPhạm Quốc030118142121

4.13.04.010.0CÐ CK 18D08/11/2000VinhTrần Quang030118142222

4.85.04.55.0CÐ CK 18D26/10/2000VũTrần Xuân030118142323
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